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NGHI THỨC KHAI KINH 
(cầm hương trang nghiêm, xướng bài kệ Dâng Hương) 

 

 
DÂNG HƯƠNG 
Lò báu đốt danh hương 
Khói trầm quyện toả khắp mười phương 
Tâm Bồ Đề dũng liệt phi thường 
Tiếp xúc đâu cũng phóng hào quang 
Khắp chốn an định tỏ tường 
Kính thành phụng hiến đức Từ Tôn. 
Chúng con kính dâng hương lên cúng dường chư Phật, chư vị Bồ Tát 
cùng các bậc Thánh hiền Tăng. (C) 
 
KỲ NGUYỆN 
Chúng con dâng hết lòng thành hướng về ba Ngôi Báu, phát nguyện thọ 
trì pháp bảo. Nguyện cho chánh pháp được trường tồn, người người 
hướng thiện tu tâm, dứt hết lỗi lầm, khổ đau thành an vui, tự tại.  
Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng con và gia đình 
được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tuổi thọ tăng trưởng, phước lộc 
đủ đầy, công ăn việc làm được nhiều thuận lợi, sớm hôm tin Phật, phước 
huệ song tu, tương lai sanh về cõi Phật. Lại nguyện người người từ bỏ 
tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc lẫn 
nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát. Nguyện 
cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. O 
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần) 
 
TÁN THÁN VÀ ĐẢNH LỄ 
Xinh tốt như hoa sen 
Rạng ngời như Bắc Đẩu 
Xin quay về nương náu 
Bậc Thầy của nhân thiên 
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Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn, 
Thân của Ngài vô tận phước lành. 
Từ bi cứu khổ độ sanh, 
Chúng con đảnh lễ chí thành quy y. 
 
-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai 
thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.  
 

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn 
Hội Thượng Phật Bồ Tát.  
 

-Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại 
Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại 
Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.  
 
TÁN LƯ HƯƠNG 
Kim lư vừa bén chiên đàn  
Khắp xông pháp giới đạo tràng mườiphương  
Hiện thành mây báu kiết tường  
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền  
Pháp thân toàn thể hiện tiền  
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.  
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần) 
 

CHÚ ĐẠI BI 
Nam Mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị da bà lô kiết đế, thước 
bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án 
tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a 
rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. 
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, 
a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a 
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bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra 
ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt 
xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra 
dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm 
Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô 
lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ 
đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất 
đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta 
bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư 
da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta 
bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà 
ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ 
da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.  
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) 
 
 

KỆ KHAI KINH 
Lạy đấng tam giới tôn 
Quy mạng mười phương Phật 
Nay con phát nguyện lớn 
Trì tụng kinh (tên bộ kinh sẽ tụng) 
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ ba đường 
Nếu có ai thấy nghe 
Đều phát Bồ đề tâm 
Khi mãn báo thân này 
Sanh qua cõi Cực lạc. 
 
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm 
Cơ duyên may được thọ trì 
Xin nguyện đi vào biển tuệ 
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi 
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát (3 lần – C) 
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NGHI THỨC HỒI HƯỚNG 
 
KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
Bồ Tát Quán Tự Tại, Khi quán chiếu thâm sâu 
Bát Nhã Ba La Mật, Tức diệu pháp Trí Độ 
Bỗng soi thấy năm uẩn, Đều không có tự tánh. 
Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả 
Mọi khổ đau ách nạn. “Nghe đây, Xá Lợi Tử: 
Sắc chẳng khác gì không, Không chẳng khác gì sắc 
Sắc chính thực là không, Không chính thực là sắc 
Còn lại bốn uẩn kia, Cũng đều như vậy cả.  
Xá Lợi Tử, nghe đây: Thể mọi pháp đều không 
Không sanh cũng không diệt, Không dơ cũng không sạch 
Không thêm cũng không bớt., Cho nên trong tánh không 
Không có sắc, thọ, tưởng, Cũng không có hành thức 
Không có nhãn, nhĩ, tỷ, Thiệt, thân, ý sáu căn 
Không có sắc, thanh, hương. Vị, xúc, pháp sáu trần 
Không có mười tám giới, Từ nhãn đến ý thức 
Không hề có vô minh, Không có hết vô minh 
Cho đến không lão tử, Cũng không hết lão tử 
Không khổ, tập, diệt, đạo, Không trí cũng không đắc  
Vì không có sở đắc., Khi một vị Bồ Tát 
Nương diệu pháp Trí Độ, Bát Nhã Ba La Mật 
Thì tâm không chướng ngại, Vì tâm không chướng ngại 
Nên không có sợ hãi, Xa lìa mọi mộng tưởng 
Xa lìa mọi điên đảo, Đạt Niết Bàn tuyệt đối. 
Chư Phật trong ba đời, Y diệu pháp Trí Độ 
Bát Nhã Ba La Mật, Nên đắc vô thượng giác 
Vậy nên phải biết rằng, Bát Nhã Ba La Mật 
Là linh chú đại thần, Là linh chú đại minh 
Là linh chú vô thượng, Là linh chú tuyệt đỉnh 
Là chân lý bất vọng, Có năng lực tiêu trừ 
Tất cả mọi khổ nạn, Cho nên tôi muốn thuyết 
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Câu thần chú trí độ, Bát Nhã Ba La Mật.” 
Nói xong đức Bồ Tát, Liền đọc thần chú rằng 
Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha. (3 lần – C) 

 
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN 
Nam mô A di đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa điệt dạ tha. 
A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. 
A di rị đa, tỳ ca lan đế. 
A di rị đa, tỳ ca lan đa, 
Già di nị, già già na, 
Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần – C) 

 
TÁN PHẬT 
A Di Đà Phật thân kim sắc, 
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. 
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di, 
Hám mục trừng thanh tứ đại hải. 
Quang Trung hóa Phật vô số ức, 
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, 
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. (C) 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. 
Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần) 
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QUY NGUYỆN 
Trầm hương xông ngát điện 
Sen nở Phật hiện thân 
Pháp giới thành thanh tịnh 
Chúng sanh lắng nghiệp trần.  
Đệ tử tâm thành 
Hướng về Tam Bảo 
Bụt là thầy chỉ đạo 
Bậc tỉnh thức vẹn toàn 
Tướng tốt đoan trang 
Trí và bi viên mãn.  
Pháp là con đường sáng 
Dẫn người thoát cõi mê 
Đưa con trở về 
Sống cuộc đời tỉnh thức.  
Tăng là đoàn thể đẹp 
Cùng đi trên đường vui 
Tu tập giải thoát 
Làm an lạc cuộc đời.  
Đệ tử nương nhờ Tam Bảo 
Trên con đường học đạo 
Biết Tam Bảo của tự tâm 
Nguyện xin chuyên cần 
Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.  
Nguyện theo hơi thở 
Nở nụ cười tươi 
Nguyện học nhìn cuộc đời 
Bằng con mắt quán chiếu 
Nguyện xin tìm hiểu 
Nỗi khổ của mọi loài 
Tập từ bi 
Hành hỷ xả 
Sáng cho người thêm niềm vui 

Chiều giúp người bớt khổ. 
Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu 
dục 
Nếp sống lành mạnh an hòa 
Cho thân thể kiện khương 
Nguyện rũ bỏ âu lo 
Học tha thứ bao dung 
Cho tâm tư nhẹ nhõm.  
Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo 
Ơn cha mẹ ơn thầy 
Ơn bè bạn chúng sanh 
Nguyện tu học tinh chuyên 
Cho cây bi trí nở hoa 
Mong một ngày kia 
Có khả năng cứu độ mọi loài 
Vượt ra ngoài cõi khổ.  
Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng 
chứng minh 
Gia hộ cho đệ tử chúng con 
Viên thành đại nguyện. (C) 
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HIỆN PHÁP LẠC TRÚ 
Ðức Thế Tôn từng dạy: 
‘‘Quá khứ đã đi qua 
Và tương lai chưa tới  
Con đừng để tâm chìm đắm 
Trong tiếc thương quá khứ 
Trong lo lắng tương lai’’ 
Phật bảo: ‘‘Con có thể 
Sống an lạc thảnh thơi 
Trong giây phút hiện tại’’  
Nay con nghe lời đức Bổn Sư 
Buông bỏ ưu sầu lo lắng 
Trở về an trú nơi hiện pháp 
Học nhận diện 
Những điều kiện hạnh phúc 
Ðã có mặt trong con 
Và có mặt quanh con. 
Con được nghe tiếng chim hót 
Và tiếng thông reo 
Con nhìn thấy núi xanh 
Thấy mây bạc trăng vàng 
Tịnh Độ đang có mặt  
Trong giây phút hiện tiền 
Con có thể thích ý rong chơi 
Hàng ngày trong cõi Phật 
Mỗi hơi thở mỗi bước chân chánh niệm 
Ðưa con về Tịnh Ðộ 
Và làm biểu hiện 
Những mầu nhiệm Pháp thân.  
Con nguyền buông bỏ 
Nếp sống hối hả, 
Ðua đòi, bận rộn, bon chen 
Quyết tâm không chạy theo 

Danh vọng, quyền hành 
Giàu sang và sắc dục 
Bởi vì con đã biết 
Những thức ấy không đưa về 
chân hạnh phúc 
Mà sẽ chỉ đem lại cho con 
Bao điêu đứng khổ đau. 
Nếp sống tri túc 
Nếp sống thiểu dục 
Con xin nguyện học theo 
Ðể có thì giờ sống sâu sắc 
Cuộc sống hàng ngày 
Trong từng giây từng phút 
Ðể thân tâm có cơ duyên trị liệu 
Và để hộ trì chăm sóc 
Cho những người con đã nguyện 
thương yêu. 
Con nguyền nuôi lớn 
Tâm hiểu biết và lòng xót thương 
Ðể có khả năng cứu độ 
Chúng sanh mười phương 
Ðang chìm đắm ngoài kia 
Trong biển đời tham dục. (C) 
Con cúi xin mười phương chư Phật 
Bảo hộ soi sáng 
Và nâng đỡ con 
Trên bước đường thực tập 
Ðể con có thể hàng ngày 
Sống thảnh thơi an lạc 
Mà hoàn thành ước nguyện 
Của một người đệ tử 
Tin cậy và yêu quý  
Của đức Như Lai. (C) 
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SÁM NGUYỆN  
Nương tựa A Di Đà 
Nơi bản môn mầu nhiệm 
Con dốc lòng quay về 
Duy trì nguồn chánh niệm 
Con đã nguyện trở lại 
Nương tựa A Di Đà 
Cúi xin Phật nhiếp thọ 
Cõi Tịnh Độ bày ra 
Xin lấy đuốc ánh sáng 
Soi vào tâm tư con 
Xin lấy thuyền thọ mạng 
Chuyên chở hình hài con 
Cho sự sống an lạc 
Cho lý tưởng vẹn toàn 
Xin Phật luôn bảo hộ 
Để tâm không buông lơi 
Cho con phá tà kiến 
Làm phiền não rụng rơi 
Trong giây phút hiện tại 
Có Phật trong cuộc đời 

Tịnh Độ đi từng bước 
Vững chãi và thảnh thơi 
Hiện tại sống chánh niệm 
Tịnh Độ đã thật rồi 
Sau này đổi thân khác 
Thế nào cũng an vui. 
Niệm Phật A Di Đà 
Được nhất tâm bất loạn 
Chín phẩm sen hiện tiền 
Tự tha đều thọ dụng 
Biết trước giờ mạng chung 
Tâm con không bệnh khổ 
Ý con không ngại ngùng 
Di Đà cùng thánh chúng 
Tay nâng đóa sen vàng 
Có mặt trong giây lát 
Cùng lên đường thong dong 
Sen nở là thấy Phật 
Tịnh Độ là quê hương 
Cúi xin Phật chứng giám 

Hành trì không buông lung. (C)
 
THIỆN NỮ THIÊN CHÚ 
Nam mô Phật Đà gia 
Nam mô Đạt Ma gia 
Nam mô Tăng Già gia 
Nam mô Thất lị, ma ha đề tỷ gia 
Đát nễ dã tha: Ba rị phú lâu na, giá rị. Tam mạn đà, đạt xá ni_ Ma ha tỳ 
ra ha đế. Tam mạn đà, tỳ ni già đế. Ma ha ca lị dã ba nễ. Ba ra ba nễ. Tát 
lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na.  A lị na, đạt ma đế_Ma 
ha tỳ cổ tất đế_ Ma ha di lặc đế_ Lâu phả tăng kỳ đế_ Hê đế tỷ_ Tăng kỳ 
hê đế_ Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni (3 lần – C) 



 9 

TÁN HỘ PHÁP 
Trời, A Tu La và Dược Xoa 
Đến đây nghe pháp nên chí tâm 
Ủng hộ Phật pháp được trường tồn 
Xin nguyện làm theo lời Phật dạy 
Tất cả đến đây cùng nghe pháp. 
Hoặc ở dưới đất hoặc trên không 
Hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương 
Ngày đêm an trú trong chánh niệm 
Nguyện cho thế giới thường an ổn 
Vô biên phước trí ích quần sanh 
Hết thảy tội chướng đều tiêu trừ 
Xa lìa khổ não lòng an tình 
Đại chúng nhất tâm trì giới hạnh 
Công phu thiền định gắng cần chuyên 
Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm 
Khắp nơi mọi loài đều an lạc. (C) 
 

PHỤC NGUYỆN 
Nam mô thập Phương Thường Trụ Tam Bảo chứng minh. 
Vừa rồi, bao nhiêu công đức 
Bây nhiêu hương hoa 
Thành kính thiết tha 
Chí thành cung dưỡng 
Đệ tử chúng con tâm thành quán tưởng, lễ Phật tụng kinh, nguyện cầu 
thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Người người thấm nhuần giáo 
pháp, hướng thiện tu tâm, dứt hết lỗi lầm, sống đời an tịnh. 
Cửa thiền mãi trang nghiêm thanh tịnh, đạo chúng sống an hòa, sông 
biết tự lợi, lợi tha. Chan hòa tình huynh đệ. 
Đồng xin nguyện kỳ an cho chư Phật tử (đọc tên nếu có), nương nhờ ân đức 
Tam Bảo hộ trì, chư Phật tử tai chướng tiêu tan, quyến thuộc bình an, cát 
tường như nguyện.  
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Lại nguyện cho chư linh (đọc tên nếu có) nghe kinh thính pháp, xả bỏ ta bà, 
sen vàng chín phẩm nở hoa, pháp thân Phật A Di Đà thọ ký.  
Khắp nguyện: Đồng tâm tu học, đồng chí làm lành, đồng ngộ vô sanh, 
đồng thành Phật đạo. 
(đồng niệm) Nam mô A Di Đà Phật 
 

TAM QUY Y 
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô 
thượng. (C) 
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như 
biển. (C) 
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy 
không ngại. (C) 
 
 

HỒI HƯỚNG 
Trì tụng kinh thâm diệu 
Tạo công đức vô biên 
Đệ tử xin hồi hướng 
Cho chúng sanh mọi miền 
Pháp môn xin nguyện học 
Ân nghĩa xin nguyện đền 
Phiền não xin nguyện đoạn 
Quả Phật xin chứng nên. (C) 
Nguyện sinh về tịnh độ 
Sen nở thấy vô sanh 
Chư Phật và Bồ Tát 
Là những bạn đồng hành. 
Nguyện dứt hết phiền não 
Cho trí tuệ phát sanh 
Cho tội chướng tiêu tán 
Quả giác ngộ viên thành. (C) 

Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo. 


